	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÔNG ĐỨC

Khoa: Kỹ Thuật-Công nghệ

Tổ bộ môn:  Cơ sở và Công Nghệ
---------------------
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1


1. Thông tin về giảng viên:

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Khiêm
Chức danh: Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Học vị: Tiến Sĩ

Thời gian:

Địa điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Điện thoại:  0904.303.421
2/Họ và tên: Nguyễn Văn Hóa
Chức danh: Giảng viên, Trưởng bộ môn 

Học vị: Tiến Sĩ

Thời gian:

Địa  điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Điện thoại: 0912.750.240
3/ Họ và tên: Trần Thị Hải
Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Thời gian:

      Địa  điểm làm việc: Bộ môn Cơ sở và Công Nghệ, Khoa KTCN

Điện thoại: 0915.017.980
2. Thông tin chung về học phần

Tên ngành/khóa đào tạo: Cao đẳng hệ thống điện
Tên học phần: Vật lý đại cương A1

Số tín chỉ: 3

Mã học phần: 1VLA1.D1.3

Học kỳ: I

Học phần:
Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Không

Các học phần kế tiếp: Vật lý đại cương A2

Các yêu cầu đối với học phần: Sinh  viên  phải  có  kiến  thức  toán  học  về  vi  phân,  tích phân.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết:      23   

-Làm bài tập trên lớp:     8.5
- Thảo luận:


  6

- Thực hành, thực tập:    15

- Hoạt động theo nhóm:     0  

- Tự học:      135
         

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: 

Bộ môn Cơ sở và Công Nghệ- Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

3. Mục tiêu của học phần: 

1.1. Mục tiêu chung của môn học:

Chương trình môn học giúp người học có được:

* Về kiến thức:

Giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về vật lý gồm hai phần cơ học và điện từ học ở trình độ đại học, nâng cao tầm nhận thức về sự vận động của vật chất làm cơ sở học và nghiên cứu các chuyên ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành Công nghệ thông tin.

* Về kỹ năng:

Rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học đối với người kỹ sư tương lai.

Biết vận dụng các quy luật cơ học, điện học để giải thích các hiện tượng vật lý liên quan đến cơ học, điện học giải quyết các bài tập, vấn đề thông dụng.

* Về thái độ:

Góp phần xây dựng thế quan khoa học duy vật biện chứng.

Huấn luyện tác phong khoa học đối với người kỹ sư tương lai.

1.2. Mục tiêu chi tiết môn học:

	Nội dung
	Mục tiêu nhận thức

	
	Bậc I (A)
	Bậc II (B)
	Bậc III (C)

	Phần I.

 Cơ học

Chương I

Động học chất điểm
	A1.Nắm đươc khái niệm chuyển động, muốn xác định vị trí của một vật trong không gian ta cần làm gì.
A2.Nắm được khái niệm hệ quy chiếu là gì. Hiểu được cách xác đinh vị trí của vật được xác định mang tính chất gì.

A3. Nắm được khái chất điểm, hệ chất điểm. Vật rắn có thể xem là chất điểm hay không? 

A4. Nắm được: định nghĩa véctơ vận tốc, véctơ vận tốc trong hệ toạ độ đềcác. 

A5.Nắm được định nghĩa và biểu thức của véctơ gia tốc.Véctơ gia tốc trong các hệ toạ độ


	B1.Khi vận tốc không đổi thì vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nào đó có khác vận tốc tức thời tại một thời điểm nào đó không?

B2. Một vật có thể có vận tốc bằng không mà vẫn tiếp tục được gia tốc không?

B3. Véctơ vận tốc là đặc trưng cơ bản của chuyển động về mặt động học

 B4. Biết cách xây dựng véctơ gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.

B5. Gia tốc của một vật có thể thay đổi hướng được không, nếu độ dịch chuyển không cùng thay đổi hướng hoặc vận tốc không cùng thay đổi hướng?
	C1. Áp dụng các  kết quả thu được để khảo sát một số dạng chuyển động đặc biệt.

Gồm:

 -  Chuyển động thẳng thay đổi đều.

 - Chuyển động tròn:     Chuyển động tròn đều, Chuyển động tròn thay đổi đều,và đưa ra được mối liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc và gia tốc góc.

 -  Chuyển động với gia tốc không đổi

 -  Dao động điều hòa thẳng.

C2. Vận dụng các công thức về vận tốc gia tốc, mối liên hệ giữa chúng với quảng đường và thời gian để giải quyết các bài toán của động học.

	Chương II: Động lực học 
	A1. Nắm được nội dung các định luật Newton, các định luật này nêu lên quan hệ giữa chuyển động của một vật với tác dụng bên ngoài và quan hệ giữa các tác dụng tương hỗ của các vật.

A2. Hiểu được đại lượng vật lý dùng để miêu tả chuyển động đó là vận tốc và gia tốc còn  nguyên nhân gây ra chuyển động là lực.

A3. Từ phương trình Newtow có thể suy ra một số phát biểu tương đương, đó là các định lý về động lượng. 

A4. Biết được các dạng lực thường gặp: Trọng lực, lực ma sát trượt khô, lực đàn hồi, lực hướng tâm và lực li tâm. 
	B1. Rút ra ý nghĩa của động lượng, là đại lượng kết hợp cả khối lượng và vận tốc đặc trưng cho chuyển động về mặt động lục học hay động lượng chính là một đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động.

B2. Xung lượng của một lực trong khoảng thời gian nào đó đặc trưng cho tác dụng của một lực trong khoảng thời gian đó. 

B3. Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập.

B4. Xây dựng nên véctơ mômen động lượng của chất điểm và véctơ mômen động lượng của hệ chất điểm. 


	C1. Vận dụng các định lý về động lượng và xung lượng để giải quyết các bài toán va chạm.

C2. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật. 

-Ứng dụng định luật Newton thứ 3 để khảo sát các lực liên kết: Phản lực và lực ma sát, lực căng. Từ đó khảo sát một số dạng chuyển động.

C3. Thiết lập nên phương trình cơ bản của chuyển động quay.

C4. Thiết lập định luật bảo toàn mômen động lượng . Vận dụng giải thích một số trường hợp thí nghiệm ghế Giucopxki, người múa quay tròn.

	
	A5. Hiểu được chuyển động của một vật rắn có thể quy về tích của hai chuuyển động cơ bản: Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

A6. Nắm được khái niệm mômen của một véctơ đối với một điểm. Chỉ rõ tác dụng của lực trong chuyển động quay, từ đó  xây dựng nên mômen lực đối với trục quay.
	B5. Chứng minh định lý về mômen động lượng và hệ quả. Rút ra công thức tính mômen động lượng của chất điểm chuyển động tròn.


	

	Chương III

Cơ năng
	A1. Nêu được khái niệm công, công suất. Công chính là đại lượng đặc trưng cho quá trình trao đổi năng lượng giữa vật này và vật khác.

A2. Hiểu được năng lượng là một đại lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất; năng lượng của một hệ cô lập được bảo toàn

A3. Trình bày về cơ năng bao gồm hai phần: đọng năng ứng với sự chuyển động của các vật, thế năng ứng với sự tương tác giữa các vật. 

A4. Trình bày định lý về động năng.

A5. Định nghĩa về trường lực thế, lấy ví dụ về trường lực thế. 

A6. Trình bày định nghĩa thế năng, tính chất của thế năng và ý nghĩa.
	B1. Công và công suất của lực tác dụng trong chuyển động quay.

B2. Khái quát các dạng phát biểu của định luật bảo toàn năng lượng: năng lượng không tự mất đi mà cũng không tự sinh ra, năng lượng chỉ chuyển từ hệ này sang hệ khác.

B3. Phân biệt hai khái niệm công và năng lượng.

B4. Xây dựng biểu thức động năng trong trường hợp vật rắn quay.

B5. Xây dựng định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế
	C1. Từ định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, rút ra kết luận có tính thực tiễn: không thể có một hệ sinh công mãi mãi mà không nhận thêm năng lượng từ một nguồn bên ngoài. Điều này khẳng định không thể có động cơ vĩnh cữu.

C2. Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng, định lý về động năng, định lý về thế năng giải thích một số trường hợp trong tự nhiên. C3. Áp dụng các phương trình, biểu thức động năng, thế năng giải các bài tập phần này.

	Chuong IV

Nguyên lý tương đối
	A1. Trình  bày về không gian và thời gian trong cơ học cổ điển. 

A2. Tìm những công thức liên hệ vận tốc và gia tốc của một chát điểm trong hai hệ tọa độ đề các Oxyz và O’x’y’z’.

A3. Xây dựng khái niệm lực quán tính, là loại lực ảo chỉ quan sát được trong hệ quy chiếu không quán tính
	B1.  Phân tích các cách phát biểu khác nhau của nguyên lý tương đôi Galilê. Rút ra phép biến đổi Galilê thực hiện sự chuyển các tọa độ không gian thời gian từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác.


	C1. Vận dụng khái niệm lực quán tính giải thích một số hiện tượng trong thực tế, chẳng hạn giải thích hiện tượng tăng trọng lượng trong con tàu vũ trụ lúc xuất phát.

C2. Áp dụng các công thức suy ra từ phép biến đổi Galilê làm một số bài tập đơn giản.




	
	A4. Phát biểu được hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh
	B2. Trình bày về phép biến đổi Lorenzt từ đó suy ra công thức biến đổi về vận tốc.

B3. Trình bày được một số hệ quả của phép biến đổi Lorenzt: Tính tương đối của sự đồng thời và quan hệ nhân quả; sự co lại về khoảng cách; sự trễ về thời gian...
	C3. Phân tích vai trò của thuyết tương đối hẹp từ đó rút ra một số nhận xét: không có sự tồn tại của một hệ quy chiếu quán tính đặc biệt, và xác nhận sự chính xác của một số thí nghiệm như thí nghiệm sao đôi.

C4. Áp dụng phép biến đổi Lorenzt và các hệ quả của nó giải quyết các bài toán cơ học tương đối tính.

	Phần II Điện từ học

Chương I  Trường tĩnh điện
	A1. Nhớ lại khái niệm điện tích và tương tác giữa các điện tích, định luật Culong trong chân không, từ đó tiếp tục tiếp cận định luật Culong trong các môi trường.

A2. Trình bày được khái niệm điện trường 

A3. Nêu lên được định nghĩa đường sức điện trường, sự gián đoạn của đường sức điện trường và trình bày về véctơ cảm ứng điện

A4. Trình bày được khái niệm góc khối.

A5. Trình bày được về công của lực điện trường, tính chất thế của điện trường

A5. Trình bày được cách tính năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm, năng lượng ủa một vật dẫn cô lập tích điện.

A6.  Định nghĩa được khái niệm mặt đẳng thế để thấy cụ thể sự phân bố điện thế trong điện trường.


	B1. Xây dựng định nghĩa véctơ cường độ điện trường. Chỉ rõ véctơ cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm. véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ vật mang điện. 

B2. Thiết lập mối liên hệ giữa véctơ cảm ứng điện và điện tích gây ra qua một đơn vị diện tích

B3.Tính điện thông xuất phát từ một điện tích điểm nằm trong mặt kín S từ đó phát biểu nên định lý Ôxtrôgratxki - Gaox. và dạng vi phân của định lý.

B4. Suy ra được biểu thức tính thế năng của một điện tích trong điện trường, Xây dựng định nghĩa điện thế.

B5. Khái quát được liên hệ giữa véctơ cường độ điện trường  và điện thế.

B6. Áp dụng công thức tính năng lượng của một vật dẫn cô lập tích điện để suy ra công thức tính năng lượng của tụ điện và năng lượng của điện trường.
	C1. Dựa trên nguyên lý chồng chất điện trường tĩnh véctơ cường độ điện trường gây ra bởi lưỡng cực điện tại một điểm trên trục của lưỡng cực, tính điện trường của các điện tích phân bố đều trên một dây thẳng dài vô hạn, điện trường gây ra bởi một đĩa tròn mang điện đều. 

C2. Ứng dụng định lý  Ôxtrôgratxk- Gaox để xác định véctơ cường độ điện trường trong trường hợp bài toán có tính đối xứng. So sánh về hai cách tính cường độ điện trường khi sử dụng định lý  Ôxtrôgratxki – Goax và khi sử dụng nguyên lý chồng chất điện trường.

C3. Ứng dụng được công thức biểu thị mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế để xác định cường độ điện trường theo điện thế hoặc ngược lại.

C4. Vận dụng các công thức vào giải quyết các bài toán phần tĩnh điện học.

	Chương II

Từ trường tĩnh
	A1. Trình bày thí nghiệm về tương tác từ, thấy được tương tác từ là tương tác của các điện tích chuyển động.

A2.  Nêu được khái niệm từ trường
	B1. Xây dựng định luật Ampe là định luật tương tác giữa hai phần tử dòng điện.


	C1. So sánh để thấy được sự tương đồng giữa định luật Culong là định luật cơ bản cảu tương tác tĩnh điện, định luật Ampe là định luật cơ bản của tương tác từ.




	
	A3. Nêu lên được khái niệm đường cảm ứng từ,  từ thông và tính chất xoáy của từ trường.

A4. Trình bày về tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động, lực Loren.
	B2.  Xây dựng định luật Bio-Xava-Laplatx xác định véc tơ cảm ứng từ. Nêu nguyên lý chồng chất từ trường, véctơ cường độ từ trường.

B3. Dựa vào tính chất xoáy của từ trường tính từ thông gửi qua một mặt kín S bất kỳ.

B4. Xây dựng lại được định lý Ampe về dòng điện toàn phần.

B5. Khảo sát chuyển động của một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều.


	C2. Ứng dụng định luật Bio-Xava-laplatx xác định cảm ứng từ và véc tơ cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản.

C3. Ứng dụng định lý về dòng điện toàn phần tính cường độ từ trường H của một số dòng điện.

C4. Phân tích tác dụng của từ trường lên dòng điện và tính được công của lực từ trong sự dịch chuyển một mạch điện kín.

C5. Vận dụng các định lý, các định luật, công thức để giải các bài toán liên quan tới phần từ trường.

	Chương III

Cảm ứng điện từ
	A1. Trình bày lại thí nghiệm Faraday, phát biểu các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. 

A2. Trình bày thí nghiệm về hiện tượng tự cảm.

A3. Trình bày về hiện tượng hỗ cảm.


	B1. Định nghĩa suất điện động tự cảm, hệ số tự cảm. 

B2. Định nghĩa suất điện động hỗ cảm, hệ số hỗ cảm.

B3. Khảo sát năng lượng từ trường ở một ống dây điện.

B4. Suy ra được công thức tính năng lượng từ trường của ống dây điện và năng lượng của một từ trường bất kỳ.
	C1. Nêu nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều bằng ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.

C2. Sử dụng hiện tượng tự cảm giải thích được hiệu ứng bề mặt. 

C3. Sử dụng hiện tượng hỗ cảm khảo sát lại hệ mạch điện cảm ứng.

C4. Sử dụng các hiệu ứng điện từ trong chương để giải thích một số các hiện tượng thường gặp và làm một số bài tập đơn giản.

	Chương IV

Dao động điện
	A1. Khảo sát định tính  dao động điều hòa trong cơ học, đưa ra phương trình dao động, biểu thức tính năng lương.

A2. Khảo sát định tính, định lượng dao động của mạch LC
	B1. Dựa vào kết quả thu được nghiên cứu các dao động điện từ: dao động điện từ điều hòa, dao động điện từ tắt dần và do động điện từ cưỡng bức.

B2. Xác định được trong sự tương tự cơ học với mạch dao động LC, đại lượng cơ học nào tương ứng với điện thế?
	C1. Tại sao mạch LC không dừng dao động khi tụ điện đã phóng điện toàn bộ.

C2. Vận dụng các công thức thu được khi khảo sát các loại mạch dao động để làm được các bài tập liên quan đến mạch dao động.

	Chương V

Sóng và trường điện từ
	A1. Phát biểu luận điểm thức nhất của Macxoen?

A2. Phát biểu luận điểm thứ hai của Macxoen?
	B1. Từ luận điểm thức hai của Macxoan định nghĩa như thế nào là dòng điện dịch? Thiết lập phương trình là dang định lượng của luận điểm thức nhất của Macxoan
	C1. Nắm vững ý nghĩa của phương trình Macxoen – Faraday.


	
	A3.  Từ các luận điểm của Macxoen chứng tỏ được sự tồn tại của trường điện từ -  dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện.

A4. Khảo sát để thấy được do tính tương đối của không gian và thời gian nên trường điện từ cũng có tính tương đối.

A5.Trình bày được quá trình truyền dao động điện từ trong không gian hay quá trình tạo thành sóng điện từ.
	B2. Biểu diễn định lượng luận điểm thứ hai của Macxoen dưới dạng phương trình Macxoen – Ampe.

B3. Hệ thống lại được các phương trình Macxoen dùng để mô tả trường điện từ. Các phương trình liên hệ các đại lượng đặc trưng cho trường với tính chất của môi trường.
B4. Khảo sát chuyển động của hạt tích điện trong trường điện từ.

B5. Đưa ra được những tính chất tổng quát của sóng điện từ.

B6. Đưa ra được biểu thức năng lượng và năng thông sóng điện từ.

	C2. Nắm vững ý nghĩa của phương trình Macxoan – Ampe.
C3. Có thể biến đổi từ hệ phương trinh Macxoen suy ra các trường hợp riêng, tương ứng của hệ.

C4. Giải thích được sự tồn tại của sóng điện từ, tức là sự lan truyền trong không gian của một trường điện từ biến đổi theo thời gian.

C5. Thấy được sự thành công của Macxoen về thường điện từ.

C6. Ứng dụng hệ phương trình Macxoen để giải thích một số hiện tượng điện từ và làm các bài toán liên quan.

	Phần III

Thí nghiệm

Bài1:

Sử dụng Thước kẹp, Panme
	A1. Nắm được nguyên tắc cấu tạo thước động của thước kẹp 

A2. Nắm được nguyên tắc cấu tạo thước vòng của một vi kế.
	B1. Hiểu và giải thích được cách đo và đọc kết quả đo bằng thước kẹp. Nắm được các bước thực hành.

B2. Hiểu và giải thích được cách đo vật và đọc kết quả đo bằng vi kế.
	C1. Có thể sử dụng  thước kẹp đo kích thước một vật với độ chính xác cao.

C2.   Có thể sử dụng vi kế đo kích thước các vật với độ chính xác cao.

C3. Có thể tính toán các kết quả đo phù hợp với yêu cầu của bài toán và xử lý được sai số.


	Bài 2:

Sử dụng cân phân tích và phương pháp cân
	A1. Nắm được cấu tạo của cân phân tích.

A2. Nắm được các phương pháp cân khối lượng của các vật. 


	B1. Xác định được số không thực của cân, xác định được giá trị một độ chia.
	C1. Biết cách cân một vật bằng phương pháp cân thường và phương pháp cân Menđêlêev rồi hiệu chỉnh  sức đẩy Acsimet của công thức nếu cần thiết.

C2. Biêt xử lý kết quả đo và tính toán các sai số.


	Bài 3:

Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

	A1. Nắm vững cấu tạo của con lắc thuận nghịch.

A2. Thành lập được công thức tính gia tốc trọng trường theo chu kỳ và khoảng cách dao của con lắc thuận nghịch.
	B1. Giải thích được vì sao cần phải dịch chuyển quả nặng và vẽ đồ thị vật lý.
	C1. Nắm được các bước gia tốc , có thể tiến hành làm thí nghiệm thông thạo.

C2. Xử lý các kết quả đo, biểu diễn trên đồ thị vật lý và tính toán được sai số theo yêu cầu.




Bảng tổng hợp các mục tiêu cụ thể:
	Bài 4:

Khảo sát các định luật chuyển động bằng máy Adwood
	A1. Nắm được cấu tạo hoạt động của máy Adwood. 

A2 Tìm hiểu về thiết bị hiện thị số, lắp đặt được các thiết bị của bài thí nghiệm.


	B1. Khắc sâu các kiến thức về chuyển động đều và nhanh dần đều
	C1. Có thể làm thành thạo thí nghiệm khảo sát các định luật chuyển động và nghiệm lại giá trị gia tốc trọng trường trên máy Adwood.

C2. Có thể xử lý các kết quả đo, tính toán kết quả và sai số.

	Bài 5:

Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone

Đo suất điện động bằng mạch xung đôi
	A1. Tìm hiểu và làm quan với các dụng cụ thí nghiệm.
	B1. Khắc sâu được các kiến thức liên quan tói mạch cầu Wheastone và mạch xung đối.
	C1. Có thể lắp ráp mạch thành thạo, đúng sơ đồ và tiến hành thí nghiệm đo đạc theo đúng yêu cầu. 

C2. Có thể xử lý các kết quả đo, tính toán kết quả và sai số.

	Bài 6:

Khảo sát dao động ký
	A1. Nắm vững các tính năng tác dụng, thông số kỹ thuật của dao động ký và những thiết bị, dụng cụ liên quan.
	B1. Hình thành được những kỹ năng trong việc sử dụng dao động ký và những thiết bị liên quan.
	C1. Biết cách lắp ráp các sơ đồ mạch, quan sát đo đạc xử lý các thông số và so sánh được tín hiệu pha.

	Bài 7: Khảo sát mạch cộng hưởng RLC
	A1. Tìm hiểu và làm quen với dụng cụ thí nghiệm.

A2. Nắm vững cách sử dụng một dao động ký để đo đạc các thông số và biết cách đọc thông số trên dao động ký.
	B1. Khắc sâu được các kiến thức lý thuyết về hai loại mạch công hưởng RLC.
	C1. Sử dụng thành thạo dao động ký. Lắp mạch thành thạo theo sơ đồ và tiến hành đo đạt tốt.

C2. Có thể xử lý các kết quả đo, tính toán kết quả và sai số.
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4. Tóm tắt nội dung học phần


Vật lý đại cương A1 là môn học đảm bảo cung cấp cho sinh viên một hệ thống các kiến thức cơ bản của chương trình vật lý đại cương gồm cơ học và điện từ học để năng cao tầm nhận thức về sự vận động của vật chất, làm nền tảng để tiếp thu tốt kiến thức các chuyên ngành kỹ thuật công trình.


Chương trình Vật lý đại cương A1 bao gồm hai phần: 

Phần thứ nhất: Cơ học

Cơ học nghiên cứu dạng vận động cơ (chuyển động tức là sự chuyển dời vị trí của các vật vĩ mô. Bao gồm 4 chương sau:

Chương I: Động học chất điểm 

Nghiên cứu những đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển động khác nhau.

Chương II: Động lực học

Nghiên cứu mối liên hệ của chuyển động với sự tương tác giữa các vật.

Chương III: Cơ năng

Chương IV:  Nguyên lý tương đối

Nghiên cứu nguyên lý tương đối Galile và thuyết tương đối của Anhxtanh.

Phần  II: Điện từ học

Điện từ học nghiên cứu các hiện tượng điện và từ, các định luật cơ bản của điện từ học. Bao gồm các chương sau:

Chương I:  Trường tĩnh điện

Chương II: Từ trường tĩnh

Chương III: Cảm ứng điện

Chương IV: Dao động điện

Chương V: Sóng và trường điện từ

Phần III. Thí nghiệm
	Bài1:    Sử dụng Thước kẹp, Panme

	Bài 2:   Sử dụng cân phân tích và phương pháp cân

	Bài 3:   Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

	Bài 4:   Khảo sát các định luật chuyển động bằng máy Adwood

	Bài 5:   Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone, 
             Đo suất điện động bằng mạch xung đôi

	Bài 6:   Khảo sát dao động ký

	Bài 7:   Khảo sát mạch cộng hưởng RLC


Môn Vật lý đại cương A1 là một trong những môn cơ bản đầu tiên của chương trình đại học KTCT.  Nội dung môn học giới thiệu tổng quan về vật lý học ở phương diện cơ học và điện từ học, cũng như cung cấp cho SV những khái niệm cơ sở ban đầu về phương pháp nghiên cứu vật lý, về hệ đo lường và phương pháp luận về tư duy khoa học. Để môn học có thể làm nền tảng cơ bản cho những môn học cơ sở tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực của người học. Người học cần chủ động, tích cực và thực hiện nghiêm túc thì mới có kết quả thật sự và mới đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

5. Nội dung chi tiết học phần

	PHẦN  I :           CƠ HỌC.                                                   

	CHƯƠNG I :   ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM. (2.5 TIẾT TÍN CHỈ)

	I/ Các khái niệm cơ bản : 

 1. Chuyển động cơ học và hệ quy chiếu

 2. Chất điểm - Hệ chất điểm.

 3. Véc tơ tọa độ . 

	II/ Véc tơ vận tốc :            

1. Định nghĩa.

    1.1. Véc tơ vận tốc trung bình,

    1.2. Véc tơ vận tốc,

 2. Véc tơ vận tốc trong các hệ tọa độ.

	III/ Véc tơ gia tốc : 

 1. Định nghĩa. 

    1.1. Véc tơ gia tốc trung bình,

    1.2.Véc tơ gia tốc tức thời,

 2. Véc tơ gia tốc trong các hệ tọa độ.



	IV/ Một số dạng chuyển động cơ học đặc biệt : 

 1. Chuyển động thẳng.

    1.1. Chuyển động thẳng đều,

    1.2. Chuyển động thẳng biến đổi đều,

2. Chuyển động tròn.

    2.1. Chuyển động tròn đều,

    2.2. Chuyển động tròn biến đổi đều,

3. Chuyển động với gia tốc không đổi.

	Bài tập chương 1

	CHƯƠNG II:        ĐỘNG LỰC HỌC.  (2.5 TIẾT TÍN CHỈ)

	I/ Các định luật Niu tơn .                                                                          

    1. Định luật Niu tơn thứ nhất.

    2. Định luật Niu tơn thứ hai.

    3. Định luật Niu tơn thứ ba.

	II/ Véc tơ động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 

 1. Véc tơ động lượng. Định lý về động lượng.

 2. Định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập.

	III/ Các lực thường gặp. 

 1. Trọng lực,

 2. Lực ma sát trượt khô,

 3. Lực đàn hồi,

 4. Lực hướng tâm và lực ly tâm.

	IV/ Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn.              

 1. Mô men lực.

     1.1.Tác dụng của lực trong chuyển động quay,

     1.2.Mô men lực.

 2. Phương trình cơ bản của chuyển động quay.

	V/ Mô men động lượng và định luật bảo toàn mô men động lượng.    

 1. Véc tơ mô men động lượng.

 2. Định lý về véc tơ mô men động lượng.

 3. Định luật bảo toàn mô men động lượng.

	Bài tập chương 2.                                                                                

	

	CHƯƠNG III :                 CƠ NĂNG.   (3 TIẾT TÍN CHỈ)                                              

	I. Công và công suất . 

 1. Công.

2. Công suất.

	II/ Năng lượng.                                                                                        

1. Định nghĩa.

2. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

	III/ Động năng. Định lý về động năng. 

 1. Động năng.

 2. Định lý về động năng.

	IV/ Thế năng. Định lý về thế năng. 

 1. Lực thế, thế năng.

 2. Định lý về thế năng.

	V/ Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng. 

 1. Cơ năng,

 2. Định luật bảo toàn cơ năng.

 3. Độ biến đổi cơ năng do lực không có thế.

	VI/ Bài tập chương 3. 

	CHƯƠNG IV :         NGUYÊN LÝ TƯƠNG ĐỐI.  (3 TIẾT TÍN CHỈ)

	I/ Nguyên lý tương đối Galilê.                                               

1. Nguyên lý tương đối Galilê.

2. Phép biến đổi Galilê.

3. Lực quán tính

	II/ Nguyên lý tương đối Anhxtanh.

1. Thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh.

2. Phép biến đổi Lorent.

3. Tính tương đối của khoảng không gian và thời gian.

	Bài tập chương 4

	

	PHẦN II.     ĐIỆN TỪ HỌC.                                                                  

	CHƯƠNG I : TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN      (5 TIẾT TÍN CHỈ)                                 

	I. Điện tích. Tương tác giữa các điện tích.

  1. Điện tích,

  2.Tương tác giữa các điện tích. Định luật Culông.

	II. Véc tơ cường độ điện trường.

  1.Khái niệm điện trường,

  2.Véc tơ cường độ điện trường và nguyên lý chồng chất điện trường

 3.Ứng dụng cường độ điện trường trong một số trường hợp đặc biệt.

	III. Điện thông

  1. Đường sức điện trường

  2. Véc tơ cảm ứng điện (điện cảm)

  3. Thông lượng cảm ứng từ (điện thông)

	IV. Định lý Ôxtrôgratxki-Gaox (O-G) đối với điện trường

  1. Góc khối

  2. Điện trường của một điện tích điểm q

 .3. Định lý Ôxtrôgratxki-Gaox dạng tích phân và vi phân

 4. ứng dụng của định lý Ôxtrôgratxki-Gaox

	V. Điện thế-hiệu điện thế

 1. Công của lực điện trường. Tính chất thế của điện trường.

 2. Thế năng của điện tích trong điện trường

 3. Điện thế và hiệu điện thế

 4. Mặt đẳng thế  

	VI. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế.

 1. Hệ thức giữa véc tơ cường độ điện trường và hiệu điện thế

 2. Ứng dụng

	VII. Năng lượng điện trường

 1. Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

2. Năng lượng của vật dẫn tích điện cô lập

3. Năng lượng của tụ điện

4. Năng lượng của điện trường

	Bài tập chương

	

	CHƯƠNG II:  TỪ TRƯỜNG TĨNH  (5 TIẾT TÍN CHỈ)

	I. Tương tác từ của dòng điện định luật Ampe.                                                                                  

 1.  Thí nghiệm về tương tác từ .

 2.  Định luật Ampe.

	II. Véc tơ cảm ứng từ và véc tơ cường độ từ trường.

 1.  Khái niệm về từ trường.

 2.  Định luật Biô - xava - Laplatx về véc tơ cảm ứng từ.

 3.  Nguyên lý chồng chất từ trường.

 4.  Véc tơ cường độ từ trường.

 5.  Ứng dụng tính cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản.

	III. Từ thông, Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường.

 1. Đường cảm ứng từ. (đường sức từ trường).

 2. Từ thông.

 3. Tính chất xoáy của từ trường.

 4. Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường.

	IV. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường. Định lý về dòng điện toàn phần.

 1. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường.

 2. Định lý về dòng điện toàn phần.

 3. Ứng dụng.

	V. Tác dụng của từ trường lên dòng điện.

 1. Tác dụng của từ trường lên một phần tử dòng điện. Lực Ampe.

 2. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn.

 3. Tác dụng của từ trường đều lên một mạch điện kín.

 4. Công của từ lực.

	VI. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường.

 1. Lực tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động. Lực Loren.

 2. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều.

	Bài tập chương

	

	CHƯƠNG III :    CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ .      (4 TIẾT TÍN CHỈ)                                          

	I. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

 1. Thí nghiệm Farađây.

 2. Định luật Lenx.

 3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ.

	II. Hiện tượng tự cảm.

 1. Thí nghiệm về hiện tượng tự cảm.

 2. Suất điện động tự cảm.

 3. Hệ số tự cảm. 

	III. Hiện tượng hỗ cảm .

 1. Hiện tượng.

 2. Suất điện động hỗ cảm. Hệ số hỗ cảm.

	IV. Năng lượng từ trường.

 1. Năng lượng từ trường của ống dây điện thẳng.

 2. Năng lượng từ trường.

	Bài tập chương



	CHƯƠNG IV:  DAO ĐỘNG ĐIỆN (5 TIẾT TÍN CHỈ)

I.  Dao động cơ.

1. Dao động cơ điều hòa

2. Dao động cơ tắt dần

3. Dao động cơ cưỡng bức

II. Dao động điện từ điều hòa

1. Hiện tượng

2. Phương trình dao động điện từ điều hòa

III. Dao động điện từ tắt dần

1. Hiện tượng

2. Phương trình dao động điện từ tắt dần

IV. Dao động điện từ cưỡng bức

1. Hiện tượng

2. Phương trình dao động điện từ  cưỡng bức

3. Hiện tượng cộng hưởng điện

Bài tập chương

	CHƯƠNG V :    SÓNG VÀ TRƯỜNG  ĐIỆN TỪ .    (6.5 TIẾT TÍN CHỈ)                                                

	I.  Luận điểm thứ nhất của Mắcxoen.

 1. Phát biểu luận điểm.

 2. Phương trình Mắcxoen - Farađây.

	II. Luận điểm thứ hai của Mắcxoen.

 1.  Phát biểu luận điểm.

 2.  Phương trình Mắcxoen - Ampe.

	III. Trường điện từ và hệ thống các phương trình Mắcxoen.

 1.  Trường điện từ.

 2.  Các phương trình Mắcxoen về trường điện từ.

	IV. Sự tạo thành sóng điện từ

V.Những tính chất của sóng điện từ

1.  Hệ phương trình Macxoen của sóng điện từ

2.  Những tính chất tổng quát của sóng điện từ

3.  Sóng điện từ phẳng đơn sắc

4. Năng lượng và năng thông sóng điện từ

VI. Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tố dao động

VII. Thang sóng điện từ


	PHẦN THÍ NGHIỆM (7.5TIẾT TÍN CHỈ)
Bài1:           Sử dụng Thước kẹp, Panme

	Bài 2:          Sử dụng cân phân tích và phương pháp cân

	Bài 4:          Khảo sát các định luật chuyển động bằng máy Adwood

	Bài 5:          Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone

                    Đo suất điện động bằng mạch xung đôi

	Bài 6:          Khảo sát dao động ký

	Bài 7:          Khảo sát mạch cộng hưởng RLC


6. Học liệu

6.1. Tài liệu bắt buộc

   1. Vật lý đại cương (T1+T2),  Lương Duyên Bình, Nhà xuất bản giáo dục 1997.

  2.  Bài tập vật lý đại cương (T1+T2), Lương Duyên Bình, NXB giáo dục 1997.

6.2. Tài liệu tham khảo

  1.  Vật lý đại cương, Ngô Phú An, NXB KH&KT 1978.

  2.  Cơ sở vật lý. Tập 1, 2, 4, 5.  David  Haliday- Robert Resenick-Jearl Walker

      Nhà xuất bản  Giáo dục 1998      

  3. Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1, 2, 3, 4), Lương Duyên Bình, 

       Nguyễn Quang Hậu, NXB Giáo dục 2001.
   4.Website: www.http:/thuvienvatly.com; 

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung

	Nội dung


	THỜI LƯỢNG DÀNH CHO MỖI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC


	Tổng số (giờ tín chỉ)

	
	Lí thuyết
	Seminar
	Thảo luận nhóm
	Thí nghiệm
	Tự học
	Tư vấn
	KT-ĐG
	

	Phần I = 20 tiết 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ch.1
	1
	0.5
	1
	0
	9
	
	
	2.5

	Ch.2
	2
	0.5
	1
	0
	9
	
	
	3.5

	Ch.3
	2
	1
	0
	0
	10
	
	
	3

	Ch.4
	2
	1
	0
	0
	10
	
	
	3

	Phần II = 32 tiết 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	Ch.1
	3
	1
	1
	0
	12
	
	
	5

	Ch.2
	3
	1
	1
	0
	12
	
	
	5

	Ch.3
	2
	1
	1
	0
	12
	
	1
	4

	Ch.4
	3
	1
	1
	0
	12
	
	
	5

	Ch.5
	5
	1.5
	0
	0
	14
	
	1
	6.5

	Tthí nghiệm  =15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bài 1
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 2
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 3
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 4
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 5
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 6
	0
	0
	0
	2
	5
	 
	 
	1

	Bài 7
	0
	0
	0
	3
	5
	 
	 
	1.5

	Tổng thời lượng (tiết)
	23
	8.5
	6
	15
	135
	 
	 
	7.5


7.2 Lịch trình cụ thể từng nội dung

	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 1
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương I. Động học chất điểm

I. Các khái niệm chuyển động

II. Véctơ vận tốc

III. Véctơ gia tốc
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Thảo luận  
	2tiết
	- Chủ đề 1: Một số dạng chuyển động cơ đặc biệt
-  Chủ đề 2:  
I/ Các định luật Niu tơn
II/ Véctơ động lượng
III/ Các lực thường gặp
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc
Phân công theo nhóm
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	8 tiết
	Đọc thêm ở nhà :

- Đối tượng và phương pháp vật lý học

- Các đại lượng vật lý

- Đơn vị và thứ nguyên các đại lượng vật lý

- Làm bài tập được giao
	_ Biết được đối tượng của vật lý và phương pháp nghiên cứu vật lý
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Một số kiến thức vật lý của sinh viên đã học ở PTTH

Mức độ hiểu bài của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của SV
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 2
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý
 thuyết
	2  tiết

trên lớp

Phòng

 .........
	IV/ Phương trình cơ bản chuyển động quay của vật rắn

V/ Mô men động lượng và định luật bảo toàn mô men động lượng


	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết
	Làm bài tập chương 1

Làm bài tập chương 2
	
	làm bài tập
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	9  tiết
	Đọc thêm phần: Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật

Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Phần kiến thức đọc thêm

Mức độ hiểu bài của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 3
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2  tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương III: Cơ năng
I. Công và công suất . 

II/ Năng lượng.             
III/ Động năng. Định lý về động năng

IV/ Thế năng. Định lý về thế năng. 

V/ Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết 
	Bài tập chương  3.
	
	Tự đọc TLTK 
Làm bài tập
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	8  tiết
	Đọc thêm phần: Va chạm; Trường lực thế

Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV

Khả năng tự học của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 4
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2  tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương  IV: Nguyên lý tương đối

I/ Nguyên lý tương đối Galilê.     
II/ Nguyên lý tương đối Anhxtanh.
1. Thuyế tương đối hẹp Anhxtanh

2. Phép biến đổi Lorenzt

3. Tính tương đối của khoảng không thời gian
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Xeminar
	1 tiết 
	Bài tập chương 4
	
	làm bài tập
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	9  tiết
	Đọc thêm phần: Động lực học tương đối tính

Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV

Khả năng tự học của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 5
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Phần II: Điện từ học   
Chương I: Trường tĩnh điện       
I. Điện tích. Tương tác giữa các điện tích.

II. Véc tơ cường độ điện trường.

III. Điện thông
IV. Định lý Ôxtrôgratxki-Gaox đối với điện trường

V. Điện thế-hiệu điện thế

VI.  Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế.                                                       
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	9 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TL.

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sv
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 6
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương II: Từ trường tĩnh

I. Tương tác từ của dòng điện định luật Ampe.                                                                                  

II. Véc tơ cảm ứng từ và véc tơ cường độ từ trường.


	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết
	Bài tập chương I
	
	
	

	Thảo luận  
	1 tiết
	Chủ đề: Năng lượng điện trường (chương I)
	
	Phân công theo nhóm Tự đọc TLTK
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	9  tiết
	Đọc thêm phần: 

Bản chất của dòng điện Những đại lượng đặc trưng của dòng điện

Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV 

Khả năng tự học của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 7
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	III. Từ thông, Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường.

IV. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường. Định lý về dòng điện toàn phần
V. Tác dụng của từ trường lên dòng điện.


	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết
	
	
	
	

	Thảo luận  
	1 tiết
	VI. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường
	
	Phân công theo nhóm Tự đọc TLTK
	

	TN
	
	
	
	
	

	Tự học
	9 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV 

Khả năng tự học của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 8
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương III: Cảm ứng điện từ
I.Các định luật về cảm ứng điện từ

II. Hiện tượng tự cảm

II. Hiện tượng hỗ cảm
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết
	Bài tập chương II
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài1:   Sử dụng Thước kẹp, Panme
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	12  tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	1 tiết
	Kiểm tra giữa kỳ
	Đánh giá mức độ sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 9
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	tiết

trên lớp

Phòng

.........
	
	
	
	

	Seminar
	1 tiết
	Bài tập chương III
	
	
	

	Thảo luận  
	2 tiết
	Chủ đê 1: Năng lượng từ trường (chương 3)

Chủ đề 2:  Chủ đề:  Dao động cơ (Chương 4)
	
	Phân công theo nhóm Tự đọc TLTK
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài 2:   Sử dụng cân phân tích và phương pháp cân
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	12 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV 

Khả năng tự học của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 10
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương IV: Dao động điện

II. Dao động điện từ điều hòa 
III. Dao động điện từ tắt dần
 IV. Dao động điện từ cưỡng bức
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài 3:   Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	12 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 11
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2  tiết

trên lớp

Phòng

.........
	Chương V: Sóng và trường điện từ

I.  Luận điểm thứ nhất của Mắcxoen 
II. Luận điểm thứ hai của Mắcxoen.

III. Trường điện từ và hệ thống các phương trình Mắcxoen.

	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	1 tiết
	Bài tập chương IV
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài  4: Khảo sát các định luật chuyển động bằng máy Adwood
	
	Đọc TL 

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	12 tiết
	Đọc thêm:Tính tương đối của trường điện từ

Đọc TL bắt buộc

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sv
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 12
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3  tiết

trên lớp

Phòng

.........
	IV. Sự tạo thành sóng điện từ 
V.Những tính chất của sóng điện từ

VI. Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tố dao động 
VII. Thang sóng điện từ
	
	Tự đọc TLTK bắt buộc 
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài  5: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone,                Đo suất điện động bằng mạch xung đôi
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	12 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 10 phút
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 13
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Seminar
	0.5 tiết
	Bài tập chương V 
Ôn tập 
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	2 tiết/2
	Bài 6: 

 Khảo sát dao động ký
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	7
 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra 
	Cuối kỳ
	
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


	Hình thức TCDH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính

Tuần 14
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Thảo luận  
	
	
	
	
	

	TN
	3 tiết 
	Bài 7:   Khảo sát mạch cộng hưởng RLC
	
	Đọc TL hướng dẫn

Tiến hành TN theo hướng dẫn
	

	Tự học
	6 tiết
	Đọc TL bắt buộc

Đọc tài liệu tham khảo 

Làm bài tập ở nhà
	
	Tự đọc TLTK .

làm bài tập được giao
	

	KT-ĐG
	
	Mức độ hiểu bài của SV

Mức độ chuyên cần của SV
	Đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
	
	

	Tư vấn
	
	 
	
	
	


8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước tài liệu, tập trả lời các câu hỏi gợi ý.

- Giảng viên giảng những chổ khó (kết hợp thảo luận theo nhóm và theo lớp. Có những vấn đề giảng viên để cho sinh viên hoàn toàn tự lực nghiên cứu, sau đó kiểm tra và sửa chữa chung).

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết, vận dụng công thức vào việc giải bài tập. Giải bài tập mẫu, sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết tất cả các bài tập còn lại.
- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết lên lớp. Rèn luyện kỹ năng tự ghi bài. Nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo nhóm.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
 
9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên:

- Có thể viết tiểu luận theo từng nhóm với đề tài giáo viên yêu cầu  từ 1 – 2 lần/1 học kỳ.

- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà. 

- Kiểm tra viết 5 tuần/1 lần/ 60 phút.

9.2. Kiểm tra – đánh giá định kì:

Bao gồm các phần sau (trị số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm Bộ môn thông qua):
-     Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận).

-     Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ kì, ….). 

-     Hoạt động nhóm. 

-     Kiểm tra - đánh giá giữa kì. Hệ số: 30%

-     Kiểm tra – đánh giá cuối kì. Hệ số: 50%

-     Các kiểm tra khác. Hệ số: 20%


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- 
Kiểm tra các bài tập giao cho sinh viên. 
- 
Gọi sinh viên lên bảng chữa bài tập hoặc trả lời câu hỏi có liên quan đến bài tập. 
9.4. Lịch thi, kiểm tra: 
-     Kiểm tra giữa kỳ: sau tuần thứ 8
-     Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 14

-     Lịch thi: Do phòng  Đào tạo xếp

	
	
	Ngày 20 tháng 10 năm 2010

	          Trưởng  khoa

	        Trưởng bộ môn
	Giảng viên


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PGS. TS. Nguyễn Văn Khiêm
	TS Nguyễn Văn Hóa
	Trần Thị Hải
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